
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ -
Ngày

Day - Date

Tiết
Peri
od

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

29/12/2025

1 SHCN

2 Toán Ôn tập chương 2. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Toán Ôn tập chương 2. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English (Expat)

Unit 6: Reading: SB p.75
(Homework: WB p.75)

Khan Math: Lesson 17

5 English (Expat)

Unit 6: Reading: SB p.75
(Homework: WB p.75)

Khan Math: Lesson 17

6 Công nghệ KT CKI

7 Công nghệ KT CKI

8 Math Khan Math: Lesson 17

9 Math Khan Math: Lesson 17

Thứ Ba
Tuesday
30/12/2025

1 English
Unit 6: Vocabulary: SB p.74 &
KET sample Speaking 3
Homework: WB p.74

2 English
Unit 6: Vocabulary: SB p.74 &
KET sample Speaking 3
Homework: WB p.74

3 LS&ĐL

Chương 5. Việt Nam từ khoảng
thế kỷ VII trước công nguyên
đế đầu thế kỷ X
Bài 14. Nhà nước Văn Lang,
Âu Lạc (Tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.



4 LS&ĐL

Chương 5. Việt Nam từ khoảng
thế kỷ VII trước công nguyên
đế đầu thế kỷ X
Bài 14. Nhà nước Văn Lang,
Âu Lạc (Tiết 2)

Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

5 LS&ĐL Bài 14. Nhà nước Văn Lang,
Âu Lạc (Tiết 3)

Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

6 Âm nhạc Thi HK1 Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc Thi HK1 Mang SGK,bình nước

8 Toán Ôn tập chương 4. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

9 Toán Ôn tập chương 4. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

Thứ Tư
Wednesday
31/12/2025

1 English (Expat)
Unit 6: Vocabulary &
Listening: SB p.77 + p.80
& WB p.77 & 80

2 English (Expat)
Unit 6: Vocabulary &
Listening: SB p.77 + p.80
& WB p.77 & 80

3 GTS Học sinh chuẩn bị
giấy, bút, kéo.

4 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT

5 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT

Buổi chiều Hoạt động cộng đồng ISP ( từ 14h - 15h30 )

Thứ Năm
Thursday
01/01/2026

Học sinh nghỉ Tết Dương Lịch 01/01/2026

Thứ Sáu
Friday

02/01/2026
Học sinh nghỉ học - GV chấm bài kiểm tra


